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TÒA ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH T                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                
Bản án số: 08/2020/HS-PT 

Ngày: 27-8-2020                             

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                      

                         O   N NH N   N  ỈNH T 

           - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Pho 

 Các Thẩm phán: Ông Ngô Văn Minh v  bà Dương Thị Vân 

- Thư ký phiên toà: Bà Đồng Thị  ư ng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh T. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh T tham gia phiên toà: Bà V  Thị 

Ng c Lam - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh T xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự ph c thẩm thụ lý số: 15/2020/TLPT-HS ngày  

25/6/2020 đối với bị cáo Trần Thanh T, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 19/2020/HS-ST ngày 22/5/2020 của Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh T. 

 - Bị cáo có kháng cáo:  rần  hanh  ; Sinh ng y 05/8/1985; Tại tỉnh T; 

Tr  tại: Thôn K, xã  Y, huyện  , tỉnh T; Nghề nghiệp: Không ổn định; Trình độ 

văn hóa: 04/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông Trần Xuân Ninh v  b  Giang Thị Mịnh; có vợ l  Đặng Thị 

Thu  ương (Đã ly hôn) v  04 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2017; Anh 

em ruột có 04 ngư i, bị cáo l  con thứ ba trong gia đình; Tiền án: Không; Tiền 

sự: Tại Quyết định số 35/QĐ-XPVP C ng y 21/7/2019 của Công an huyện  , 

tỉnh T xử phạt  7.500.000đ  về h nh vi t ng trữ 05kg pháo.  

 ị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ng y 28/9/2019 đến ng y 28/11/2019 được 

thay thế biện pháp cấm đi khỏi nơi cư tr  (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vì muốn mua pháo gửi về quê tại Quảng Bình để sử dụng vào dịp tết 

nguyên đán năm 2020 nên v o khoảng 01 gi  00 phút ngày 27/9/2019, Trần 

Thanh T điều khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA EXCTTER 150, biển số  

82E1-094.88 tới khu vực b  hồ nước sạch thuộc thôn Iệc, xã P  Y, huyện H để 

tìm mua pháo. Đến khoảng 02 gi  00 phút cùng ngày T đang điều khiển xe trên 
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đư ng bê tông ven hồ nước sạch thì thấy một ngư i đ n ông (không r  lai lịch) đi 

bộ từ trong rừng hướng từ đư ng tuần tra biên giới đến. Gặp ngư i này T hỏi 

“Có h ng không?” (Ý của T hỏi có bán pháo không?) thì ngư i đ n ông lạ đáp 

“Có, lấy bao nhiêu?”. T nói: “Lấy ba mươi hộp pháo loại 49, giá bao nhiêu?”. 

Ngư i n y đáp giá “Mư i triệu đồng” thì T đồng ý mua, khoảng 02 phút sau, 

ngư i đ n ông lạ nói “Đưa ra đây” thì có ba ngư i đ n ông lạ khác đi từ bụi cây 

ven đư ng ra, mỗi ngư i ôm một t i nilon m u đen bên trong có chứa pháo đến. 

T dùng tay s  vào các túi nilon thì nhận biết được bên trong túi có chứa nhiều 

hộp pháo. T đưa cho ngư i đ n ông lạ số tiền 10.000.000đ, rồi bê 03 túi nilon 

chứa pháo để lên xe mô tô chở về cất giấu tại rẫy cà phê ở thôn Kon Khôn, xã P  

Y.  

Đến khoảng 14 gi  00 phút cùng ngày, T g i điện thoại cho nhà xe Hùng 

Hoàng chạy tuyến Gia Lai đi    Tĩnh thì gặp phụ xe l   o ng Văn Dụng nghe 

máy. T nói “Cho gửi 03 thùng hàng về Quảng  ình”. Dụng nói “Đón ở đâu?”. T 

trả l i “Đón ở Ng c Hồi” rồi c p máy. Đến khoảng 17 gi  30 phút cùng ngày, 

Dụng g i điện thoại cho T “Xe đang dừng cho khách ăn cơm ở Tân Cảnh, Đăk 

Tô, đón lấy hàng ở đâu?”, T đáp: “Đón ở đoạn qua bùng binh, đư ng đôi đi cửa 

khẩu, khi n o ăn cơm xong, xe bắt đầu đi thì g i cho tôi qua số 0333406339 vì 

sim kia hết tiền rồi”. Đến khoảng 18 gi  00 phút, Dụng g i điện thoại cho T nói 

“Nh  xe vừa ăn cơm xong, bắt đầu đi lên huyện H”. T liền điều khiển xe mô tô 

biển số  82E1-094.88 đi v o rẫy đến chỗ cất giấu pháo và lần lượt bê 03 túi nilon 

m u đen có chứa pháo, T để 02 túi trên yên sau xe rồi lấy dây thun buộc lại, 01 

t i nilon để ở baga xe. Sau đó T điều khiển xe mô tô đi theo quốc lộ 40 ra thị trấn 

Plei Kần, rồi tiếp tục đi theo đư ng Hồ Chí Minh lên hướng huyện ĐăkGlei. Đến 

khoảng 18 gi  20 phút, T đi đến đoạn qua thôn Nông Nội, xã Đăk Nông thì nhận 

được điện thoại của Dụng nói: “Cứ đi tiếp đi khi n o thấy xe sẽ g i lại” rồi điều 

khiển xe chạy chậm trên đư ng Hồ Chí Minh để đợi. Đến khoảng 18 gi  30 phút 

thấy xe ô tô khách Hùng Hoàng biển số 81B-015.75 vừa chạy qua, T liền g i 

điện thoại cho Dụng nói: “Dừng lại đi”. Ngay sau đó Dụng nói tài xế xe khách là 

anh Nguyễn Quốc Việt dừng xe lại, Dụng từ trên xe đi xuống thấy T chở h ng đi 

đến, Dụng hỏi: “Anh gửi 03 thùng hàng về Quảng  ình đ ng không?”, T đáp 

“Ừ”. Sau đó Dụng phụ T tháo dây thun buộc 02 túi nilon phía sau xe và lần lượt 

bê 02 túi này và 01 túi ở baga xe lên khoang hành khách của xe ô tô, để ở giư ng 

nằm số B6, tầng 2. Sau khi đưa h ng lên xe xong T nói với Dụng “Cứ đi đi lát 

nữa tôi gửi số điện thoại ngư i nhận cho”. Khi Dụng vừa lên xe đi thì T bị tổ 

công tác Công an huyện H phát hiện bắt quả tang. Sau đó tổ công tác tiến hành 

truy đuổi xe ô tô khách Hùng Hoàng biển số 81B-015.75 để kiểm tra và phát hiện 

toàn bộ số pháo T vừa gửi lên xe. 

Tại bản kết luận giám định số 578/KL-GĐ ng y 03/10/2019 của phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai kết luận:  30 ( a mươi) hộp giấy kín, bên 

ngoài dán giấy màu in chữ “ APPY  OOM- KK0049-49 S OTS”,  bên trong 

mỗi hộp đều có 49 (Bốn mươi chín) vật hình trụ có dây nối liên kết với nhau, 

đựng trong 03 thùng caton gửi giám định l  pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ 
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(Có chứa thuốc pháo v  khi đốt bay lên cao, gây tiếng nổ và phát ra ánh sáng 

màu), có tổng khối lượng 57,7kg.  

Vớ  nộ    n   r n  ạ    n  n h nh  ự     hẩ             H -   n    

            a   a  n nh n   n h  ện H, tỉnh T           ịnh  

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

Tuyên bố bị cáo Trần Thanh T phạm tội  “Vận chuyển hàng cấm”;  

Xử phạt Trần Thanh T 28 (Hai mươi tám) tháng tù, th i gian tù tính từ 

ngày thi hành hình phạt. Trần Thanh T được khấu trừ th i gian tạm giữ, tạm giam 

từ ng y 28/9/2019 đến ngày 28/11/2019 vào th i gian chấp hành hình phạt tù. 

Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.    

Ngo i ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí v  quyền 

kháng cáo. 

Ng y 26/5/2020, bị cáo Trần Thanh T kháng cáo với nội dung xin  ội 

đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ bị cáo đã phối hợp với cơ quan  iên 

phòng phát hiện tội phạm về vận chuyển h ng cấm. Do ho n cảnh gia đình phải 

nuôi con nhỏ nên xem xét cho bị cáo được áp dụng hình phạt chính l  hình phạt 

tiền hoặc giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo ở mức nhẹ nhất. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố phát biểu quan điểm 

về việc giải quyết vụ án: Trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa phúc 

thẩm, Thẩm phán, Thư ký v   ội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đ ng quy 

định của pháp luật về thủ tục tố tụng; Việc chấp hành pháp luật của ngư i tham 

gia tố tụng đ ng quy định pháp luật. 

Quan điểm giải quyết vụ án: Đối với kháng cáo xin được áp dụng hình 

phạt tiền: VKS thấy rằng, bị cáo có nhân thân xấu, từng bị xử phạt hành chính về 

hành vi tàng trữ pháo, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vận chuyển pháo nên 

cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó 

khăn, chỉ có tài sản duy nhất là quyền sử dụng đất v  nh  l  nơi bị cáo và gia 

đình hiện đang sinh sống, nếu áp dụng hình phạt tiền thì bị cáo không có khả 

năng thi h nh. Do vậy, đề nghị không chấp nhận kháng cáo đề nghị áp dụng hình 

phạt tiền đối với bị cáo. 

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo 

cung cấp thêm Giấy xác nhận của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế    Y ng y 

25/5/2020 về việc bị cáo đã tích cực cùng cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 

ngư i phạm tội đối tượng Nguyễn Tất Dũng. Đây l  tình tiết giảm nhẹ mới quy 

định tại điểm t khoản 1 Điều 51  ộ luật hình sự “Ngư i phạm tội tích cực hợp 

tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm” nên cần áp dụng 

thêm cho bị cáo được hưởng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Căn cứ 

vào điểm b khoản 1 Điều 355 v  Điều 357 của  ộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; 
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Đề nghị chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thanh T và 

sửa  ản án hình sự sơ thẩm số 19/2020/ S-ST ng y 22/5/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện  , tỉnh T giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191, điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51, 

Điều 38  của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

Đề nghị xử phạt bị cáo mức hình phạt từ 22 đến 25 tháng tù. 

Tại phiên tòa ph c thẩm bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo 

v  đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo xử phạt tiền hoặc giảm nhẹ hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, kết 

qu  tranh  u n tại phiên t a, Hội đồng xét xử nh n định như sau:  

[1]. Về tố tụng:  ị cáo Trần Thanh T kháng cáo trong th i hạn quy định tại 

Điều 331 v  Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự l  đ ng quy định. 

[2]. Về nội dung: Bị cáo Trần Thanh T có hành vi mua 30 hộp pháo khối 

lượng 57,7kg, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (Có chứa thuốc pháo v  khi đốt có 

gây tiếng nổ) cất giấu ở rẫy cà phê ở thôn Kon Khôn, xã P  Y từ khoảng 01 gi  

00 ph t đến khoảng 14 gi  00 phút ngày 27/9/2019 nhằm mục đích ch  xe khách 

để vận chuyển về Quảng Bình sử dụng vào dịp tết nguyên đán năm 2020. Khi đã 

gửi được pháo lên xe khánh Hùng Hoàng vừa đi được một đoạn thì bị cáo bị bắt 

quả tang. 

Với hành vi trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2020/ S-ST ng y 

22/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện  , tỉnh T đã áp dụng  điểm g khoản 2 Điều 

191, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 xét xử bị cáo 

Trần Thanh T về tội “Vận chuyển hàng cấm” l  có căn cứ, đ ng ngư i, đ ng tội 

v  đ ng pháp luật. 

[3]. Xét đơn kháng cáo của bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự mức phạt tiền 

thì bị phạt từ 300.000.000đ đến 1.000.000.000đ hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. 

Bị cáo bị cấp sơ thẩm xử phạt tù với mức hình phạt l  28 ( ai mươi tám) tháng.  

  Xét thấy, quá trình xét xử sơ thẩm đã áp dụng đ ng v  đầy đủ các tình tiết 

giảm nhẹ m  bị cáo đã được hưởng. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo 

cung cấp thêm Giấy xác nhận của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế    Y ng y 

25/5/2020 về việc bị cáo đã tích cực cùng cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 

ngư i phạm tội đối tượng Nguyễn Tất Dũng có xác nhận hợp pháp của cơ quan 

có thẩm quyền l  có căn cứ xem xét. Đây l  tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại 

điểm t khoản 1 Điều 51  ộ luật hình sự “Ngư i phạm tội tích cực hợp tác với cơ 

quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm” nên cần áp dụng thêm cho bị 

cáo được hưởng.  
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Như vậy, tại cấp phúc thẩm bị cáo được áp dụng thêm một tình tiết giảm 

nhẹ mới, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s, t khoản 1 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử thấy nên giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật đối với 

ngư i phạm tội. 

Về việc bị cáo xin xử phạt tiền thấy theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình 

sự bị cáo có đủ điều kiện để xử phạt tiền là hình phạt chính. Tuy nhiên, bị cáo 

không cung cấp được tài liệu gì thể hiện điều kiện kinh tế của bị cáo đảm bảo cho 

việc thi hành án phạt tiền. Ngoài ra, bị cáo có một tiền sự ngày 21/7/2019 bị cáo 

bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ 05 kg pháo. Xét thấy, tình hình tội 

phạm về pháo nổ tại biên giới nước Việt Nam v  L o đang có chiều hướng ng y 

c ng gia tăng. Vừa qua trên địa b n huyện   các cơ quan chức năng đã phát hiện, 

bắt giữ nhiều tội phạm về h nh vi buôn bán, vận chuyển v  t ng trữ pháo. Như 

vậy, cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống chung của xã hội một th i gian mới đảm bảo 

tính răn đe, giáo dục đối với ngư i phạm tội v  cũng nhằm phòng ngừa chung 

trong tình hình tội phạm đang có chiều hướng ng y c ng tăng như hiện nay.  

 Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy, chấp nhận một phần kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Thanh T sửa bản án hình sự sơ thẩm về 

mức án phạt tù đối với bị cáo và không chấp nhận kháng cáo xin xử hình phạt 

tiền đối với bị cáo.  

 [4]. Ngoài ra, có một số thiếu sót cần nhắc nhở các cơ quan tiến hành tố 

tụng rút kinh nghiệm: Khi Cơ quan điều tra giao bản kết luận điều tra và Viện 

kiểm sát giao bản cáo trạng cho bị cáo chưa thể hiện trong biên bản giao nhận về 

việc giải thích, thông báo cho bị cáo biết về quyền được đ c, ghi chép, sao tài 

liệu liên quan đến việc buộc tội theo Điều 4 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018. 

[5]. Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần Hội đồng xét xử 

sửa bản án sơ thẩm nên bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự ph c thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 v  Điều 357 của  ộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015; 

Chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thanh T đề ng y 

26/5/2020 và sửa  ản án hình sự sơ thẩm số 19/2020/ S-ST ng y 22/5/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện  , tỉnh T giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

2. Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191, điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51, 

Điều 38  của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

Tuyên bố bị cáo Trần Thanh T phạm tội  “Vận chuyển hàng cấm”;  
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Xử phạt bị cáo Trần Thanh T 25 ( ai mươi lăm) tháng  tù, th i gian tù tính 

từ ngày thi hành án. Bị cáo Trần Thanh T được khấu trừ th i gian tạm giữ, tạm 

giam từ ng y 28/9/2019 đến ngày 28/11/2019 vào th i gian chấp hành hình phạt 

tù. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 135 v  136 của Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015; Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thư ng vụ Quốc hội, bị cáo 

Trần Thanh T không phải nộp tiền án phí hình sự ph c thẩm 

4. Về các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (27/8/2020). 

Nơi nh n:                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh KT;                                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện H;  

- Công an huyện H;                                                            Nguyễn Văn Pho (Đ  ký) 
- Chi cục THADS huyện  ; 

- Tòa án nhân dân huyện  ; 

- Xã, phư ng nơi bị cáo cư tr ;                                                                                                                 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                    
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

N ô Văn M nh             ư n   hị Vân 

    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

      

    Nguyễn Văn Pho 

 


